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A. NỘI DUNG KIẾN THỨC 

Phần 4: Di truyền học 

Chƣơng 1: Di truyền phân tử 

Bài 1: DNA và cơ chế tái bản DNA.     Bài 2: Gene, hệ gene và quá trình truyền đạt thông tin di truyền 

Bài 3: Điều hòa biểu hiện gene     Bài 4: Đột biến gene 

Bài 5: Công nghệ gene      Bài 6: Thực hành: Tách chiết DNA 

Chƣơng 2: Di truyền nhiễm sắc thể 

Bài 7: Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể.    

Bài 8: Học thuyết di truyền Mendel 

Bài     Di tru ền gi i t nh và  i tru ền  i n  ết v i gi i t nh.  

Bài      i n  ết g n  và h  n v  g n  

Bài     Đột  iến nhiễ  sắc thể     

Bài  3  Di tru ền học ng  i và  i tru ền   học 

Bài  4  Thực hành: Qu n s t  ột s   ạng đột  iến nhiễ  sắc thể 

Chƣơng 3. Mở rộng học thuyết di truyền nhiễm sắc thể 

Bài  5  Di tru ền g n  ng ài nh n 

Bài  6  T ơng t c gi    iểu g n  v i   i tr  ng và thành tựu chọn gi ng 

Bài  7  Thực hành: Th  nghiệ  về th  ng  iến   c   tr ng 

B. CÂU HỎI THAM KHẢO 

I. Trắc nghiệm nhiều phƣơng án lựa chọn 

Câu 1. Qu  trình nh n đ i DNA đ ợc thực hiện theo nguyên tắc nà  s u đ  ?  

A. Bổ sung song song liên tục.   B. Bổ sung và bán bảo toàn. 

C. Khuôn mẫu và bảo toàn.    D. Tổng hợp gi n đ ạn. 

Câu 2. Tr ng qu  trình nh n đ i DNA, nuc   ti     ại A của mạch khuôn liên kết bổ sung v i nucleotide 

loại nào     i tr  ng nội bào? 

A. T.   B. G.   C. C.   D. A. 

Câu 3. Sơ đ  nà  s u đ      tả đúng về gi i đ ạn kéo dài mạch polynucleotide m i trên một chạc ch  Y 

trong quá trình tái bản DNA   sinh vật nh n sơ? 

 

 
A  Sơ đ  IV.  B  Sơ đ  I.  C  Sơ đ  III.  D  Sơ đ  II. 

Câu 4. Ch  c c  iễn  iến củ  qu  trình t i  ản DNA nh  s u: 

   Enz    DNA p     r s  tổng hợp  ạch   i th   chiều 5' - 3'. 

   Tại  ạch gi n đ ạn,  nz    n i n i c c đ ạn O  z  i v i nh u  

3  Một s   nz    và pr t in nhận  iết v  tr   h i đầu t i  ản  

4. D  i tác động của enzyme, phân tử DNA tháo xoắn, tách hai mạch DNA tạo nên cấu trúc có dạng 

ch  Y.  

5  H i ph n tử DNA x ắn tr   ại  

Thứ tự đúng củ  qu  trình t i  ản (nh n đ i) DNA  à 
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A. 4 - 1 - 3 - 5 - 2. B. 4 - 3 - 1 - 2 - 5. C. 3 - 4 - 1 - 2 - 5. D. 3 - 4 - 1 - 5 - 2. 

Câu 5. Quan sát hình sau, cho biết lý do cụ  g n   cZ,   cY,   cA  h ng đ ợc phiên mã 

 
A  G n điều hòa không liên kết đ ợc v i cụm operon lac 

B  RNA p     r s      và  vùng điều hò  ngăn cản quá trình phiên mã. 

C  Kh ng có năng   ợng hoạt hóa RNA polymerase. 

D. Protein ức chế bám vào vùng vận hành O ngăn cản RNA polymerase thực hiện nhiệm vụ. 

Câu 6. Bệnh xơ g n (h   u xơ n ng)  à  ột  ệnh  i tru ền nghi   trọng    đột  iến tr n g n CFTR  Việc 

nghi n cứu đột  iến g n nà  có ý nghĩ  qu n trọng nhất tr ng việc: 

A. Tạ  r  c c gi ng c   tr ng có năng suất c    

B. Giải th ch cơ chế  i tru ền c c t nh trạng   sinh vật  

C. Chẩn đ  n s   và tì   iế  ph ơng ph p điều tr  hiệu quả ch   ệnh nh n  

D. Tạ  r  c c gi ng vật nu i có  hả năng  h ng  ệnh t t  

Câu 7. Chiếu xạ bào tử nấ  để tạo chủng nấm Penicillium đột biến sản xuất penicillin có hoạt tính cao 

gấp 200 lần  Ý nghĩ  nghi n cứu này là gì? 

A. Tạo ra gi ng cây tr ng, vật nuôi m i, đ p ứng nhu cầu  inh   ỡng và s  thích củ  c n ng  i 

B. Tạo ra gi ng vi sinh vật m i, đ p ứng nhu cầu  inh   ỡng và s  thích củ  c n ng  i 

C. Tạo ra gi ng vật nuôi m i, đ p ứng nhu cầu  inh   ỡng và s  thích củ  c n ng  i 

D. Tạo ra gi ng cây tr ng m i, đ p ứng nhu cầu  inh   ỡng và s  thích củ  c n ng  i 

Câu 8. Trong công nghệ gene, ứng dụng nà  s u đ   đ ợc cho là vi phạm vấn đề đạ  đức sinh học? 

A. Cừu chuyển g n  có g n  qu  đ nh protein antithrombin củ  ng  i. 

B. Sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp để chỉnh sửa hệ gene củ  ng  i. 

C. Cây tr ng có gene kháng thu c diệt cỏ, kháng côn trùng có thể lai v i cây hoang dại, tạo nên các cây 

“si u cỏ dại”  

D. Các loài vi khuẩn biến đổi gene giúp cây tr ng tăng c  ng hấp thụ nitrogen, ức chế các vi khuẩn và 

nấm gây bệnh cho cây. 

Câu 9. Chuyển gene tổng hợp chất kháng sinh của xạ khuẩn (Penucilium sp) vào vi khuẩn (E c  i) ng  i 

t  đã giải quyết đ ợc vấn đề gì trong sản xuất kháng sinh 

A. Rút ngắn th i gian   B. Nâng cao chất   ợng sản phẩm. 

C. Hạ giá thành sản phẩm.  D  Tăng sản   ợng. 

Câu 10. Trong thí nghiệm tách chiết DNA từ gan gà, các phân tử DNA có xu h  ng b  đẩy sát lại gần 

nhau và kết tụ lại v i nh u    i dạng vật chất có màu trắng đục  à    t c động của thành phần nào sau 

đ  ? 

A. Protease.  B. C n ethanol. C. Dung d ch tẩy rửa.  D. N  c ép dứa. 

Câu 11. Mục đ ch của việc sử dụng ethanol lạnh trong quá trình tách chiết DNA là gì?  

A  Để hòa tan DNA  B  Để kết tủa DNA  C  Để loại bỏ protein   D. Để phá vỡ thành tế bào 

Câu 12. Cơ s  của việc nghiền mẫu vật trong c i sứ hoặc xay thật  ĩ tr ng thực hành tách chiết DNA 

nhằm mục đ ch 

A. tách DNA ra khỏi dung d ch.   B. phá vỡ cấu trúc DNA. 
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C. phá vỡ tế bào và nhân tế bào.   D. biến tính protein liên kết v i DNA. 

Câu 13. Tr  c  hi M n    tiến hành c c th  nghiệ  củ   ình, qu n niệ  phổ  iến về  i tru ền  à: 

A  C c t nh trạng  i tru ền đ ợc tru ền từ     ẹ s ng c n c i th   c ch ngẫu nhi n   

B  Vật chất  i tru ền t n tại    i  ạng c c hạt ri ng  iệt và đ ợc tru ền ngu  n vẹn   

C  C c t nh trạng   đ i c n  à sự ph  trộn củ  c c t nh trạng       ẹ   

D  G n  à đơn v  vật chất  i tru ền nằ  tr n nhiễ  sắc thể  

Câu 14. Trong quá trình nghiên cứu để phát hiện ra các quy luật di truyền, M n    đã sử dụng đ i t ợng 

nà  s u đ   để nghiên cứu di truyền? 

A. Ru i giấm.  B  Đậu hà lan.   C. Cây hoa phấn.  D. Hoa b n gi . 

Câu 15. Sự t ơng t c gi a các allele thực chất là sự t ơng t c gi a: 

A. các sản phẩm protein của chúng theo nh ng cách khác nhau, rất phức tạp. 

B. các sản phẩm RNA của chúng theo nh ng cách khác nhau, rất phức tạp. 

C. các sản phẩm lipid của chúng theo nh ng cách khác nhau, rất phức tạp. 

D. các sản phẩm carbohydrate của chúng theo nh ng cách khác nhau, rất phức tạp. 

Câu 16. Ở hoa mõm chó (Antirrhium majus), màu sắc của hoa do một g n  qu  đ nh. Khi thực hiện phép 

lai gi a hai cây thuần chủng có h    àu đỏ và hoa màu trắng v i nh u thu đ ợc F1 g m toàn cây có hoa 

màu h ng (màu sắc trung gian gi a hai dạng b  mẹ). Hiện t ợng nà  đ ợc gọi là: 

A. trội hoàn toàn. B. trội không hoàn toàn. C. sự pha trộn vật chất di truyền. D  đ ng trội. 

Câu 17. Hình    i đ      tả con đ  ng chuyển hoá tạo ra màu vỏ  c. 

 
Phát biểu nào    i đ    à đúng? 

A. Để có vỏ  c màu nâu, cá thể phải có đầ  đủ các allele trội A và B. 

B. Sản phẩm của các allele A hoặc allele B hình thành nên màu nâu vỏ  c . 

C. Đột biến mất chức năng   gene A không ảnh h  ng đến sự biểu hiện của gene B. 

D. Phép lai gi a hai cá thể có vỏ màu trắng không thể tạo ra cá thể con có vỏ màu nâu. 

Câu 18. Nhà di truyền học RS Emerson nghiên cứu sự di truyền màu sắc hạt ngô (Zea mays )do hai cặp 

gene không allele thuộc hai cặp NST  h c nh u cùng qu  đ nh. Chuỗi phản ứng sinh hóa giải thích sự 

hình thành màu sắc của hạt ng  nh  s u  

 
Sơ đ  trên thể hiện sự t ơng t c gi a các gene theo kiểu: 

A  T ơng t c gi a các sản phẩm củ  g n   h ng        cùng qu  đ nh một tính trạng.  

B  T c động của một gene lên nhiều tính trạng.  

C. Trội không hoàn toàn.  

D  Đ ng trội. 

Câu 19. Đột biến nhiễm sắc thể (NST) là 

A. Nh ng biến đổi  i n qu n đến cấu trúc hoặc s    ợng NST. 

B. Nh ng biến đổi dẫn đến th   đổi hình thái, cấu trúc NST. 



 

 

4 

C. Nh ng biến đổi  i n qu n đến một hoặc một s  cặp nucleotide. 

D. Nh ng biến đổi có thể gây hại hoặc có lợi hoặc trung t nh đ i v i thể đột biến. 

Câu 20. Đột biến đ   ội là 

A. dạng đột biến có sự th   đổi về cấu trúc tr ng từng NST  

B. dạng đột biến mà bộ NST thiếu  ột h ặc  ột vài NST  

C. dạng đột biến  ất, th  , th   thế một hoặc một s  nucleotide trong gene. 

D. dạng đột biến  à  ộ NST đơn  ội tăng   n s  ngu  n  ần (  n hơn  )  

Câu 21. Để quan sát rõ hình thái của nhiễm sắc thể, ng  i ta sử dụng tiêu bản nhiễm sắc thể đ ng   kì 

nào của quá trình phân bào? 

A. Kỳ đầu,  úc nà  c c NST đ ng  ãn x ắn,  ễ qu n s t     

B. Kỳ gi  ,  úc nà  c c NST đ ng c  x ắn cực đại,  ễ qu n s t    

C. Kỳ s u,  úc nà  c c NST đ ng c  x ắn cực đại,  ễ qu n s t       

D. Kỳ cu i,  úc nà  c c NST đ ng  ãn x ắn,  ễ qu n s t 

Câu 22. Nhà thực vật học phát hiện ra quy luật di truyền gene ngoài nhân là: 

A. Gregor Johann Mendel. B. Carl Correns. C. Hugo de Vries. D. Thomas Hunt Morgan. 

Câu 23. C r  C rr ns đã ph t hiện ra quy luật di truyền gene ngoài nhân   cây hoa b n gi  (Mirabilis 

jalaba) vào th i gian nào? 

A  Nă   9     B  Nă   9 9   C  Nă   999   D  Nă    99  

Câu 24.  Ở ng  i có một s  bệnh do gene nằm trong ti thể qu  đ nh nh  cơ ti thể, tiểu đ  ng, tim mạch, 

Alzheimer, Leigh,... Nh ng bệnh này nếu b  mang bệnh, mẹ  ình th  ng thì dự đ  n c n sinh r  nh  thế 

nào? 

A  H àn t àn  ình th  ng.   B. Khả năng  ệnh 50%.   C. Khả năng  ệnh 100%.   D. Tỉ lệ gây bệnh cao. 

Câu 25.  Ở ng  i có một s  bệnh do gene nằm trong ti thể qu  đ nh nh  cơ ti thể, tiểu đ  ng, tim mạch, 

Alzheimer, Leigh,... Nếu mẹ bệnh này, b   ình th  ng   à  c ch nà  s u đ   để c n sinh r  đ ợc bình 

th  ng? 

 A  Dùng ph ơng ph p g   đột biến   c n đ i v i gene này.  

 B. Dùng kỹ thuật loại trừ gene ti thể gây bệnh này. 

 C. Dùng kỹ thuật loại trừ gene ti thể tr n c c cơ thể con b  bệnh này. 

 D  Dùng ph ơng ph p g   đột biến để loại bỏ g n  nà  tr n cơ thể con. 

Câu 26. Trong sự di truyền qua tế bào chất, giải th ch nà  s u đ   đúng về kiểu hình của con luôn gi ng 

mẹ? 

A. Gene trên NST của b  b  gene trên NST của mẹ lấn át. 

B. T c độ tái bản của gene có ngu n g c từ b  chậ  hơn t c độ tái bản của gene có ngu n g c từ mẹ. 

C. Tế bào chất của hợp tử chủ yếu là tế bào chất của trứng, tế bào chất củ  tinh trùng  h ng đ ng  ể. 

D. Sau khi thụ tinh, hợp tử chỉ chứa nguyên liệu di truyền của mẹ. 

Câu 27. Tại sao trong di truyền qua tế bào chất, tính trạng  u n đ ợc di truyền theo dòng mẹ và cho kết 

quả khác nhau trong lai thụân ngh ch? 

A. Do gene trong tế bào chất có nhiều allele. 

B. Do hợp tử nhận tế bào chất có mang gene ngoài nhân chủ yếu từ mẹ. 

C. Do mẹ chứa nhiều gene. 

D. Do hợp tử nhận vật chất di truyền chủ yếu từ mẹ. 

Câu 28. Khả năng phản ứng củ  cơ thể sinh vật tr  c nh ng th   đổi của môi tr  ng do yếu t  nào qui 

đ nh? 

A  T c động củ  c n ng  i.   B  Điều kiện   i tr  ng. 

C. Kiểu gene củ  cơ thể.   D. Kiểu hình củ  cơ thể. 

Câu 29. Mức phản ứng của kiểu gene là 

A. mức độ biểu hiện kiểu hình tr  c nh ng điều kiện   i tr  ng khác nhau.  

B. khả năng phản ứng của sinh vật tr  c nh ng điều kiện bất lợi củ    i tr  ng.  
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C. khả năng  iến đổi của sinh vật tr  c sự th   đổi củ    i tr  ng.  

D. tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gene trong nh ng điều kiện   i tr  ng khác nhau. 

Câu 30. Hiện t ợng mô tả nào xảy ra khi tr ng khoai tây     i tr  ng thiếu ánh sáng? 

A  Th n c   sinh tr  ng nh nh,    x nh t ơi. 

B  Th n c   sinh tr  ng nh nh nh ng  ếu  t, mảnh và lá không phát triển. 

C  Th n c   sinh tr  ng chậm, lá to và xanh. 

D. Thân cây không sinh tr  ng. 

Câu 31. Trong thí nghiệm về th  ng biến   cây tr ng, hiện t ợng mọc v ng   khoai tây xả  r  tr ng điều 

kiện nào? 

A. Thiếu ánh sáng. B  Đủ ánh sáng. C. Thiếu n  c.  D  Đủ phân bón. 

Câu 32: Hiện t ợng c   r u cải tr ng   nơi có  nh s ng  ặt tr i trực tiếp ph t triển t t hơn s  v i c   

tr ng   nơi  óng r   đ ợc giải th ch  à   : 

A  Đột  iến   B. Th  ng  iến   C  Di tru ền   D  Biến    tổ hợp  

II. Trắc nghiệm đúng sai 

Câu 1. Ch  hình ảnh    tả cấu trúc củ  nhiễ  sắc thể nh  s u: 

 
Mỗi nhận đ nh s u  à đúng h   s i về cấu trúc củ  NST? 

a) V  tr  s     à c c sợi nhiễ  sắc có đ  ng   nh   n  đ ng c  x ắn cực đại  

 ) V  tr  s  4  à NST  ép có chứ    chr   ti  và tr ng  ỗi chr   ti  có   ph n tử DNA. 

c) Cấu trúc (5) giúp c c NST  ễ  àng ph n    tr ng qu  trình ph n  à   

d) Giả sử  ột đ ạn củ  v  tr  s  4    đứt  à  h ng đ ợc n i  ại sẽ  à  th   đổi v  tr  củ  g n  tr n nhiễ  

sắc thể   

Câu 2. C c tế  à   ạch cầu củ    ài chuột Potorous 

tridactylus đã đ ợc ph n  ập và nu i cấ  để ph n 

t ch  ộ NST  Để thu đ ợc hình ảnh  ộ NST, c c tế 

 à  đ ợc xử    v i ch  chicin  tr ng vòng 3  phút 

tr  c  hi c  đ nh và nhuộ   àu  Hình   n    tả 

cấu trúc củ    NST điển hình và s    ợng NST 

quan s t đ ợc    ì gi   ngu  n ph n củ  tế  à  

 ạch cầu chuột  

a. Locus A  à v  tr  củ  g n  tr n NST  

b  Giả sử  h ng xả  r  đột  iến, qu  qu  trình ngu  n ph n, giả  ph n, s    ợng NST   ỡng  ội củ    ài 

chuột Potorous tridactylus là 2n = 24 

c. Hình 2 ch  thấ   ộ NST củ    ài chuột Potorous tridactylus đ ng    ạng đột  iến s    ợng NST. 

d  Từ  ết quả qu n s t NST ch  thấ  chuột Potorous tridactylus có  iểu hình  ình th  ng nh ng  ất thụ  
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Câu 3. Hình ảnh s u chụp  ộ nhiễ  sắc thể  ất 

th  ng củ   ột ng  i  Mỗi nhận đ nh s u  à  đúng 

hay s i  hi nói tình trạng củ  ng  i nà ? 

 )  Ng  i nà  tr ng tế  à  có 46 nhiễ  sắc thể  

 ) Đột  iến nà   à  giả  s    ợng nhiễ  sắc thể 

củ  cặp nhiễ  sắc thể gi i t nh   ng  i  

c) Sử  ụng ph ơng ph p chọc  ò   ch  i h   sinh 

thiết tu  nh u th i có thể ph t hiện s    ệnh nà   

d) Hội chứng nà  gọi  à Turn r  Điều nà  xả  r     

tinh trùng củ     và trứng củ   ẹ  ết hợp  ột c ch ngẫu nhi n  à hợp tử có  ộ nhiễ  sắc thể    hiệu 

(45, X) h ặc (45, XO)  

Câu 4. Hình    i đ      tả cơ chế  i tru ền NST gi i t nh   gà ( n = 78)  th   sơ đ   inh họ    

 
Th    ý thu ết, nhận đ nh nà  s u đ   đúng h   s i?  

 ) Gi   tử ( )  à Z và gi   tử ( )  à W 

 ) K  hiệu  ộ NST gi i t nh củ  ph i (3)  à ZW và (4)  à ZZ 

c) Tỉ  ệ đực c i  :    đ i c n h àn t àn phụ thuộc và  gi   tử   c n tr ng  

 ) Giả sử        A qu  đ nh   ng vằn,          qu  đ nh   ng  h ng vằn nằ  tr n NST gi i t nh Z,  h ng 

có        t ơng ứng tr n W  Tr ng chăn nu i ng  i t     tr  cặp   i phù hợp, để  ự  và   àu   ng  iểu 

hiện có thể ph n  iệt gà tr ng, gà   i ng   từ  úc   i n   

Câu 5. Hình   n    tả cơ chế  i tru ền NST gi i t nh   

ng  i th   sơ đ   inh họ    

Th    ý thu ết, nhận đ nh nà  s u đ   đúng h   s i?  

 ) Ở cơ thể  ẹ có  ộ NST   ỡng  ội  à  n  = 44A + XX và    

là 2n = 44A+XY. 

 ) Gi   tử   và    à gi   tử X, 3 và 4  ần   ợt  à Y và X  

c) Ở     hi giả  ph n ch      ại tinh trùng  à  n = 22A + X, n 

= 22A + Y. 

 ) Ở cơ thể  ẹ  hi cặp NST gi i t nh XX r i   ạn giả  ph n 

I thì đ i c n có thể xuất hiện hội chứng si u n   

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1. Hình 1 bên    i đ ng    tả qu  trình   ch  ã  Vậ  

 hi qu  trình nà   ết thúc thì chuỗi p   p pti   tạ  thành có 

bao nhiêu amino acid?  
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Hình 1 

 
Hình 2 

Câu 2. Ch  c c đ ạn g n  và cơ chế  i tru ền nh  hình 2, hã  ch   iết có     nhi u g n qu  đ nh sản 

phẩ  pr t in?  

Câu 3. a) Ch   ột đ ạn DNA tr  c đột  iến và 4 đ ạn DNA tạ  r  s u đột  iến g n , hình s   ấ   h ng 

thuộc đột  iến điể ?  

 ) Ch   ột đ ạn DNA tr  c đột  iến và 4 đ ạn DNA tạ  r  s u đột  iến g n , có     nhi u hình thuộc 

đột  iến điể ?  

 
Câu 4. Kết quả phép   i  iể  nghiệ  củ  M n     hi  ng ch  c   đậu Hà   n F  h   t     i v i c   h   

trắng  Tỉ  ệ ph n li  iểu hình h   trắng   đ i c n  à     nhi u? Hã  thể hiện  ết quả  ằng s  thập ph n và 

 à  tròn đến   ch  s  s u  ấu phẩ    

Câu 5. Ở đậu Hà   n, ch  c   h   đỏ (P) tự thụ phấn, thu đ ợc F  g   75  c   h   đỏ :  5  c   h   

trắng  Khi ch  c c c   h   đỏ F  tự thụ phấn, s  c   h   đỏ F  ch  F  có  iểu hình ph n  i th   tỉ  ệ 3: , 

chiế  tỉ  ệ  à     nhi u? Hã  thể hiện  ết quả  ằng s  thập ph n và  à  tròn đến   ch  s  s u  ấu phẩ    

Câu 6. C   cỏ thi (Achillea millefolium)  ọc   độ c   3    (s  v i  ặt  iển) thì c   5  c ,    ức  4   

  thì c   35 c , còn    ức 3 5    thì c    5 c   Hiện t ợng tr n  iểu hiện     nhi u  ức phản ứng 

củ   iểu g n qui đ nh chiều c   c   cỏ thi?  

Câu 7. Khi nghi n cứu về t nh trạng  h i   ợng hạt củ    n gi ng  ú  (đơn v  t nh g/     hạt), ng  i t  

thu đ ợc nh  s u: 

Giống lúa Số 1 Số 2 Số 3 Số 4 

Kh i   ợng t i đ  300 310 335 325 

Kh i   ợng t i thiểu 200 220 240 270 

a) T nh trạng  h i   ợng hạt củ  gi ng s   ấ  có  ức phản ứng hẹp nhất? 

b) T nh trạng  h i   ợng hạt củ  gi ng s   ấ  có  ức phản ứng rộng nhất? 

IV. Tự luận 

Câu 1. Hã  n u ý nghĩ  của việc A luôn liên kết v i T và G luôn liên kết v i C trong nguyên tắc bổ sung 

để làm nên cấu trúc DNA? 

Câu 2. Tỉ lệ các cặp G - C và A - T trong phân tử DNA có ảnh h  ng đến độ bền v ng của phân tử DNA 

không? Hãy giải thích?  
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Câu 3. Một bạn học sinh đ nh nghĩ  về g n  nh  s u: "Bất cứ trình tự nucleotide nào mang thông tin chỉ 

dẫn cho tế bào tạo ra các phân tử RNA đều đ ợc gọi  à g n "  Đ nh nghĩ  về g n  nh  vậ   à đúng h   

sai? Giải thích. 

Câu 4. Một cơ thể có kiểu gene là 
  

  
. Cho biết quá trình giảm phân không xả  r  đột biến:  

a) Hãy viết giao tử liên hết và giao tử hoán v  của kiển gene trên. 

b) Khi giảm phân v i tần s  hoán v  gen là 40% thì tỉ lệ các giao tử là bao nhiêu? 

Câu 5. Xét hai cặp tính trạng t ơng phản do hai gene nằm trên cùng một NST qu  đ nh. Hãy viết các kiểu 

gene có thể có cho cá thể d  hợp tử và vẽ sơ đ  NST thể hiện locus của các gen  t ơng ứng cho mỗi kiểu 

gene. 

Câu 6. Hình    i là kiểu nhân của b , mẹ và con trong một gi  đình  hi xét về hai cặp NST t ơng đ ng. 

B  và mẹ đều có kiểu hình  ình th  ng nh ng c n  ắc hội chứng bất th  ng về hoạt động của hệ thần 

kinh và vận động. 

 
a. Dựa vào kiểu nhân của b , hãy cho biết loại đột biến cấu trúc NST nà  đã  à  xuất hiện kiểu nhân của 

mẹ? Kiểu nhân củ  c n đ ợc hình thành nh  thế nào? 

b. B  và mẹ mong mu n sinh đứa con thứ h i, hã  đ   r    i khuyên phù hợp cho b  và mẹ. 

Câu 7. Bệnh Dowm   ng  i là 1 dạng đột biến NST do r i loạn quá trình phân li nhiễm sắc thể xảy ra 

chủ yếu trong quá trình giảm phân hình thành trứng   ng  i mẹ. 

 
   Đột biến đã ph t sinh   cặp NST nào trên hình vẽ? Đó  à đột biến gì? 

b. Ng  i phụ n  mong mu n lấy ch ng và sinh con, hã  đ   r    i khuyên cho cặp vợ ch ng nà  để tỉ lệ 

khi sinh con mắc bệnh Down   mức thấp nhất. 

c. Nếu em là một nhà khoa học, em sẽ đề xuất nh ng ph ơng ph p nà  để chẩn đ  n s m hội chứng 

Down   th i nhi? Ưu và nh ợc điểm của từng ph ơng ph p  à gì? 

 

----HẾT---- 


